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Xuân 2014 (10/02 – 02/04/2014) 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

Chính sách thương mại 

 

Nhóm giảng dạy  

Giảng viên:   James Riedel và Đinh Công Khải 

Trợ giảng:  Mai Hoàng Chương   

Phiên dịch:  Nguyễn Quý Tâm 

 

Giờ học  

 Thứ Hai và Thứ Tư và Thứ Sáu: 08:30 - 10:00;  

 

Giờ trực văn phòng 

James Riedl  TBA hoặc gửi email để hẹn  

Đinh Công Khải: TBA hoặc gửi email để hẹn 

Mai Hoàng Chương:  TBA hoặc gửi email để hẹn 

 

Mục tiêu và Mô tả môn học 

 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế, giúp học viên giải 

thích các mô thức trao đổi thương mại giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, và 

giữa các nước phát triển với nhau. Môn học nhấn mạnh vào sự thông hiểu môi trường thể chế 

của thương mại quốc tế ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, và quốc gia, vai trò của hợp nhất kinh tế 

và GATT/WTO trong việc tháo dỡ các rào cản đối với thương mại quốc tế. Đặc biệt môn học 

chú trọng vào khả năng phân tích các chính sách thương mại được sử dụng ở các nước phát triển 

và đang phát triển, khuynh hướng lựa chọn chính sách công nghiệp thay cho chính sách thương 

mại nhằm đạt được các lợi thế so sánh ở các quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền 

vững. Ngoài ra, môn học này còn phân tích và đánh giá hoạt động thương mại ở Việt Nam và các 

chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động này.  

 

Tài liệu tham khảo  

 

o Krugman và Obstfeld, International Economics, 9
th

 ed., Addison-Wesley. (Ký hiệu là 

KOM)  

o World Bank (2002), Development, Trade and the WTO: A Handbook, World Bank, 

Washington, DC. (Ký hiệu là WB-02) 

Nguồn thông tin khác 

Các thông tin khác có thể tìm thấy từ các ấn bản hoặc trên website của các tổ chức như World Bank 

(WB), International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), European Commission, ASEAN, Asia-Pacific Economic Cooperation 

Forum (APEC), Asian Development Bank (ADB), African Development Bank, Inter-American 

Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, United Nations (bao gồm 

UNIDO, UNCTAD, FAO, UNESCO, WIPO, WHO, vv), và WTO.  Chính phủ Mỹ cũng đăng một 
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số bài nghiên cứu về các đối tác thương mại (trading partners) trên International Economic Review 

của  U.S. International Trade Commission và National Trade Estimate Annual Report on Foreign 

Trade Barriers của  US Trade Representative's Office.  

Sau đây là một vài các website thông dụng: 

www.worldbank.org               www.asean.org 

www.imf.org                          www.apecsecretariat.org 

www.oecd.org                        www.adb.org 

www.sourceoecd.org              www.idb.org 

www.europa.int                      www.ebrd.org 

www.unido.org                       www.unctad.org 

www.fao.org                           www.unesco.org 

www.wipo.org                        www.who.org 

www.wto.org                          www.usitc.gov 

www.ustr.gov                         www.bea.gov 

 

Anh/Chị cũng có thể tìm thấy một số các websie hữu dụng khác của các quốc gia thông qua tra cứu 

trên Internet. Số liệu về thương mại và đầu tư có thể được tìm thấy ở các website của IMF, WB, 

UN, và những nguồn khác. 

Về mặt tổng quan , thông tin/số liệu về FDI có ít hơn là thương mại. Tuy nhiên, anh/chị có thể tra 

cứu thông tin về FDI trong tạp chí World Investment Reports của UNCTAD (www.unctad.org), 

hoặc là dữ liệu về FDI trong  www.bea.gov thuộc U.S. Bureau of Economic Analysis. 

Phương pháp giảng dạy 

Bài giảng trên lớp, thảo luận lớp, giờ ôn tập, bài tập, và bài luận cá nhân. 

 

Yêu cầu của khóa học 

Học viên cần phải tham dự lớp đều đặn, tham gia thảo luận trên lớp, và hoàn tất thành công tất cả 

các bài tập, bài luận cá nhân, và bài thi.  Học viên phải đọc tài liệu được giao trước khi đến lớp. 

 

Đánh giá kết quả học tập: 

Tham gia thảo luận trên lớp 20% 

Bài tập   20% 

Bài luận cá nhân  20% 

Bài thi cuối kỳ  40% 

 

Lịch học  

 

Tuần 1 

 Thứ Hai 10/02/2014 James Riedel  

 

Giời thiệu môn học 

 

Năng suất lao động và Lợi thế so sánh: Mô hình Ricardo   

 KOM, Chương 3  

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.sourceoecd.org/
http://www.europa.int/
http://www.ebrd.org/
http://www.unido.org/
http://www.unctad.org/
http://www.fao.org/
http://www.unesco.org/
http://www.wipo.org/
http://www.who.org/
http://www.wto.org/
http://www.usitc.gov/
http://www.ustr.gov/
http://www.bea.gov/
http://www.unctad.org/
http://www.bea.gov/
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 Krugman, “Ý tưởng khó nuốt của Ricardo” 

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Tư 12/02/2014    James Riedel 

Những ảnh hưởng của thương mại lên phân phối thu nhập trong mô hình các yếu tố 

sản xuất chuyên biệt 

 KOM: Chương 4 

Phát bài tập 1 

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Sáu 14/02/2014    Đinh Công Khải & Mai Hoàng Chương 

Ôn tập: Mô hình Ricardo và mô hình các yếu tố sản xuất chuyên biệt 

Tuần 2 

 Thứ Hai 17/02/2014 Đinh Công Khải  

 

Nguồn lực và tỷ lệ nhân tố trong mô hình Heckscher-Ohlin 

 KOM: Chương 5 

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Tư 19/02/2014   James Riedel 

Tăng trưởng và tỷ lệ thương mại   

 KOM: Chương 6 

 Athukorala and Riedel, “Tăng trưởng xuất khẩu và tỷ lệ thương mại: Tình huống độ 

co dãn đáng ngờ” 

   

Tuần 3 

 Thứ Hai 24/02/2014 James Riedel  

 

Lợi thế kinh tế theo quy mô bên ngoài và thương mại  

 KOM: Chương 7 

 Krueger and Tuncer, “Kiểm định thực nghiệm lập luận ngành non trẻ” 

 

Nộp Bài tập 1, phát Bài tập 2 

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Tư 26/02/2014    Đinh Công Khải  

Lợi thế kinh tế theo quy mô bên trong, cạnh tranh không hoàn hảo và thương mại đối 

với các hàng hóa phân biệt  
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 KOM Chương  8   

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Sáu 28/02/2014    Đinh Công Khải & Mai Hoàng Chương 

Ôn tập 

Tuần 4 

 Thứ Hai 03/03/2014   James Riedel  

Các công cụ của chính sách thương mại  

 KOM: Chương 9 

 Feenstra, “Chi phí của chính sách bảo hộ” 

 

Nộp Bài tập 2, phát Bài tập 3 

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Tư 05/03/2014 James Riedel 

  

Các khía cạnh kinh tế chính trị của chính sách thương mại: Thuế thương mại tối ưu 

 KOM  Chương 10 

  

Tuần 5 

 Thứ Hai 10/03/2014   James Riedel 

Các khía cạnh kinh tế chính trị của chính sách thương mại: Lý thuyết “the second best” 
 

 KOM Chương 10. 

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Tư 12/03/2014 James Riedel  

 

Thương mại và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia đang phát triển   

 KOM Chapter 11 

 Lucas, “Thương mại và sự lan tỏa của cuộc cách mạng công nghiệp” 

 Pham and Riedel, “Kiểm định thực tiễn tính động của lợi thế so sánh” 

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Sáu 14/03/2014   Dinh Cong Khai & Mai Hoang Chuong 

Ôn tập 
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Tuần 6 

 Thứ Hai 17/03/2014   Đinh Công Khải 

     

 

Định chế thương mại toàn cầu và hội nhập kinh tế khu vực 

 

 Các bài  đọc về  tổ  chức  thương mại  toàn  cầu (WB-02: Chương 6,7, 8 và 9)   

 Hill C., Kinh doanh quốc tế, in lần thứ 7, 2009. Chương 8: Hội nhập kinh tế khu vực 

 Antras and Foley, Hội nhập thương mại khu vực và chiến lược của các công ty đa 

quốc gia 

 WB-02: Hưởng lợi từ hội nhập khu vực 

 

Nộp Bài tập 3 

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Tư 19/03/2014 Đinh Công Khải   

 

Từ chính sách thương mại tới chính sách công nghiệp 

 Ohno K.,Vietnam’s Industrial Policy Formulation: To Become a Reliable Partner in 

Integral Manufacturing, Vietnam Development Forum and National Graduate 

Institute for Policy Studies, 2006. 

 Vietnam’s New Industrial Policy – The Role of Sub-national Business Environment in 

Facilitating FDI, Record R., Institute for Development Policy and Management, a 

presentation at the 12
th

EADI General Conference Global Governance for Sustainable 

Development. 

 Who’s Afraid of Industrial Policy, Asia-Pacific Trade and Investment Initiative, 

UNDP Regional Centre in Colombo, UNDP, 2008. 

 Altenburg T., Industrial Policy in Vietnam, presented at the conference on “Industrial 

Policy for Developing Countries” dated 18
th

-19
th

 Nov. 2009. 

 

Tuần 7 

 Thứ Hai 24/03/2014 Đinh Công Khải 

  

 

Chính sách thương mại ở Việt Nam  

 Athukorala P. (2005), Cải cách chính sách thương mại và cơ cấu bảo hộ ở Việt Nam. 

 Auffret P. (2003), Cải cách thương mại ở Việt Nam: Cơ hội với những thách thức 

đang nổi lên, Bào viết chính sách 3076, World Bank 

 Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Chúc, Thâm thụt tài khoản 

vãng lai: Nguyên nhân và giải pháp  

___________________________________________________________________________ 

 Thứ Tư 26/03/2014 Diễn giả khách mời 

 

Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
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Tuần 8 

 Thứ Tư 02/04/2014    James Riedel và Đinh Công Khải 

               

 

Thi cuối kỳ 


